
STT Họ và tên Cơ quan công tác
Phiếu của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh đối với PAR INDEX 2022 

của tỉnh Ninh Thuận
Email Số điện thoại

1 Võ Đình Vinh Sở Công thương x vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn 0988277772

2 Trần Hải Sở Nội vụ x tranhai@ninhthuan.gov.vn 0918096103

3 Lê Quyện Sở Tư pháp x lequyenstp@ninhthuan.gov.vn 0919648558

4 Phạm Thị Thanh Hường
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x huongptt@ninhthuan.gov.vn 0918197477

5 Trần Minh Cảnh Thanh tra tỉnh x tranminhcanh@ninhthuan.gov.v 0986334449
6 Pi Năng Thị Thủy Ban dân tộc x thithuy@ninhthuan.gov.vn 0919630489
7 Trần Quốc Nam UBND tỉnh x quocnam@ninhthuan.gov.vn 0918935411
8 Nguyễn Long Biên UBND tỉnh x longbien@ninhthuan.gov.vn 0913944991
9 Nguyễn Đô Huyện ủy Ninh Sơn x nguyendo@ninhthuan.gov.vn 0913184081

10 Mẫu Thái Phương Huyện ủy Bác Ái x thaiphuong@ninhthuan.gov.vn 0913161249
11 Vũ Ngọc Đương Huyện ủy Thuận Bắc x ngocduong@ninhthuan.gov.vn 0919856038
12 Pi Năng Thị Mai HĐND hyện Bác Ái x pmai.ba@ninhthuan.gov.vn 0945934804
13 Châu Thanh Hải Huyện ủy Thuận x thanhhai@ninhthuan.gov.vn 0913930068

14 La Thoại Như Trang
HĐND huyện Ninh 
Phước

x ltntrang@ninhthuan.gov.vn 0398597673

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia điều tra xã hội học xác định 

Chỉ số PAR INDEX 2022 của tỉnh Ninh Thuận

(Kèm theo Công văn số: 486  /UBND-VXNV ngày  15  tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
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15 Trịnh Minh Hoàng Huyện ủy Ninh Hải x minhhoang@ninhthuan.gov.vn 0933559568

16 Nguyễn Văn Thuận
Hội cựu Chiến binh 
tỉnh

x
nguyenvanthuan@ninhthuan.go
v.vn

0913930436

17 Phạm Văn Binh Ban Tổ chức Tỉnh ủy x binhpv.np@ninhthuan.gov.vn 0918591257

18 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Trường THPT Chu 
Văn An

x tuyethanh@ninhthuan.gov.vn 0906565153

19 Phan Thị Ngân Hạnh
Hội liên hiệp phụ nữ 
tỉnh

x hanhptn@ninhthuan.gov.vn 0918935044

20 Nguyễn Thanh Hồng
Công ty TNHH Kim 
Song Mã tỉnh Ninh 
Thuận

x thanhhong@ninhthuan.gov.vn 0966976688

21 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường Chính trị x thanhhuyentct@ninhthuan.gov. 0914847934
22 Lê Đức Khai Văn phòng Tỉnh ủy x khaild@ninhthuan.gov.vn 0978809237

23 Lê Hoài Nam
Liên minh Hợp tác 
xã tỉnh

x hoainam.snv@ninhthuan.gov.vn 0918364440

24 Nguyễn Quang Nhật Báo Ninh Thuận x quangnhatntv@ninhthuan.gov.v 0977743377
25 Huỳnh Thị Kim Oanh Hội Khuyến học tỉnh x kimoanh@ninhthuan.gov.vn 0384332004

26 Nguyễn Thị Quý
Liên  đoàn lao động 
tỉnh

x quynt@ninhthuan.gov.vn 0375588856

27 Phạm Thị Sen
Ủy ban MTTQVN 
tỉnh

x senpham@ninhthuan.gov.vn 0355741902

28 Trương Thành Việt
Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh

x thanhviet@ninhthuan.gov.vn 0913184065

29 Nguyễn Phan Anh Quốc
Trường Cao đẳng 
nghề Ninh Thuận

x anhquocnp@ninhthuan.gov.vn 0913595972

30 Lê Văn Bình
Ủy ban MTTQVN 
tỉnh

x vanbinh@ninhthuan.gov.vn 0918111524

31 Nguyễn Tiến Đức
Ủy ban Kiểm tra 
tỉnh ủy

x
nguyentienduc@ninhthuan.gov.
vn

0902026869
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32 Trần Minh Nam
Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy

x tmnam@ninhthuan.gov.vn 0913646069

33 Lâm Đông Ban Tổ chức Tỉnh ủy x lamdong@ninhthuan.gov.vn 0919697172
34 Chamaléa Thị Thủy Ban Dân vận Tỉnh ủy x cthithuy@ninhthuan.gov.vn 0945883975

35 Châu Thị Thanh Hà
Thành ủy Phan 
Rang-Tháp Chàm

x thanhha@ninhthuan.gov.vn 0949973199

36 Nguyễn Dâng Tuyển Hội Nông dân tỉnh x ndtuyen@ninhthuan.gov.vn 0948746688

37 Linh mục Trần Văn Hải
Giáo xứ Quảng 
Thuận, Quảng Sơn, 
Ninh Sơn.

x haitv@ninhthuan.gov.vn 0909106874

38 Phan Phương Uyên
Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh

x phuonguyen@ninhthuan.gov.vn 0918411846

39
Hòa Thượng Thích Hạnh 
Thể

Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh

x
thichhanhthe@ninhthuan.gov.v
n

0976251925

40 Lê Công Bình
Ban Kinh tế-Ngân 
sách HĐND tỉnh

x binhlcstc@ninhthuan.gov.vn 0913183945

41 Nguyễn Thanh Hải
Ban Kinh tế-Ngân 
sách HĐND tỉnh

x
hainguyenthanh@ninhthuan.gov
.vn

0919071679

42 Lê Kim Hiệp
Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh

x kimhiepstp@ninhthuan.gov.vn 0837588756

43 Lê Thanh Hùng
Ban Văn hóa-Xã hội 
HĐND tỉnh

x lethanhhung@ninhthuan.gov.vn 0918890393

44 Phạm Văn Hậu Tỉnh ủy Ninh Thuận x vanhau@ninhthuan.gov.vn 093053433

45 Trần Minh Lực
Hội đồng nhân dân 
tỉnh

x tranminhluc@ninhthuan.gov.vn 0918043287

46 Pi Năng Thị Hốn
Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh

x
pinangthihon@ninhthuan.gov.v
n

0917667736

47 Tô Ngọc Phương
Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh

x
tongocphuong@ninhthuan.gov.
vn

0918081199
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48 Trần Đỗ Oanh
Ban Văn hóa-Xã hội 
HĐND tỉnh

x dooanh@ninhthuan.gov.vn 0919697298

49 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc
Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh

x baongocnp@ninhthuan.gov.vn 0969606727
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